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1. APA là gì ?
Thỏa thuận trước về xác định giá (Advance 

Pricing Agreement - APA) là thỏa thuận bằng 
văn bản, được thực hiện trước khi các giao 
dịch liên kết xảy ra, để xác định một nhóm 
các nhân tố (như phương pháp tính, các điều 
chỉnh và so sánh thích hợp, các giả định trong 
yếu sẽ xảy ra trong tương lai, v.v…) làm cơ sở 
cho việc xác định mức giá chuyển giao thích 
hợp trong các giao dịch liên kết của đối tượng 
nộp thuế trong khoảng thời gian nhất định.

Về bản chất, APA là một dạng cam kết 

mang tính pháp lý giữa cơ quan thuế (của 
một hoặc nhiều nước) và đối tượng nộp thuế 
(ĐTNT) được xây dựng trước khi có giao dịch 
liên kết, theo đó các yếu tố để xác định giá 
chuyển giao như phương pháp tính giá, các 
yếu tố so sánh, điều chỉnh hay các giả định có 
liên quan đến mức thay đổi về giá trong tương 
lai được thỏa thuận trước và sẽ có hiệu lực áp 
dụng khi các giao dịch liên kết diễn ra (theo 
đúng các điều kiện đã mô tả) trong một thời 
kỳ nhất định. APA có mục đích bổ trợ về mặt 
quản lý khi các phương pháp truyền thống khó 
có thể áp dụng một cách hiệu quả.

Tóm tắt 
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Abstract 
The development of SMEs plays an important role in the development of national economy. To 

make the SMEs keep on growing and sustainably developing, the control of the financial situation 
of enterprises in order to improve efficiency of using capital  have a great significance. Financial 
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APA có nhiều loại: APA đơn phương, APA 
song phương và APA đa phương. APA đơn 
phương là hình thức APA được xác lập giữa 
đối tượng nộp thuế và cơ quan thuế của một 
nước. APA song phương là hình thức thỏa 
thuận của hai cơ quan thuế được xác lập trên 
cơ sở đề nghị của đối tượng nộp thuế tại mỗi 
nước. APA đa phương là hình thức thỏa thuận 
giá trước có sự tham gia của nhiều hơn hai cơ 
quan thuế. Việc áp dụng hình thức APA nào 
còn phụ thuộc vào luật pháp mỗi nước quy 
định về việc cơ quan thuế có được phép tham 
gia các thỏa thuận thương lượng về thực thi 
nghĩa vụ thuế hay không. 

Hiện nay, phương pháp Thỏa thuận trước 
về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) 
được coi là biện pháp chống chuyển giá phù 
hợp và hiệu quả nhất đối với các nước đang 
phát triển như Việt Nam và phương pháp này 
đã được đưa vào Luật số 21/2012/QH13 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý 
thuế của Việt nam. Để hướng dẫn cho việc 
triển khai phương pháp APA, Thông tư số 
201/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước 
về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) 
trong quản lý thuế đã được ban hành và đã 
chính thức có hiệu lực từ ngày 05/02/2014.
Tuy nhiên khi áp dụng Thông tư này vào 
thực tế đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc 
làm giảm khả năng chống chuyển giá của Cơ 
quan thuế.

2. Những rào cản khi triển khai chương 
trình APA tại Việt nam 

 Thực tế cho thấy khi áp dụng Thông tư số 
201/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Cơ quan 
thuế đã gặp nhiều trở ngại từ người nộp thuế 
và từ chính cơ quan thuế đã khiến cho việc 

áp dụng biện pháp APA gặp nhiều khó khăn, 
vướng mắc, đó là:

2.1. Rào cản từ người nộp thuế (các 
doanh nghiệp FDI)

Mặc dù, Thông tư số 201/2013/TT-BTC 
của Bộ Tài chính đã chính thức có hiệu lực 
thi hành từ ngày 05/02/2014 nhưng trên thực 
tế số lượng các doanh nghiệp FDI đăng ký áp 
dụng phương pháp APA với cơ quan thuế là 
không đáng kể, nhìn chung các doanh nghiệp 
còn đang có tâm lý dè dặt khi đón nhận áp 
dụng phương pháp APA. Điều này có thể giải 
thích bởi các lý do sau: 

Trước hết, do việc áp dụng APA là trên 
nguyên tắc tự nguyện, cơ quan thuế không thể 
ép doanh nghiệp phải thực hiện. 

Một đặc điểm của APA là việc thực hiện 
APA là quá trình tự nguyện. Tức là, để áp dụng 
được biện pháp kiểm soát giá chuyển giao này 
cần phải có sự tự nguyện “yêu cầu” được áp 
dụng APA từ phía doanh nghiệp. Thực tế cho 
thấy, doanh nghiệp sẽ cân nhắc giữa “lợi ích” 
và “chi phí” của việc thực APA. Doanh nghiệp 
biết rằng, nếu tham gia APA sẽ không bị thanh 
tra trong thời hạn ký kết đã ghi trong thỏa 
thuận. Còn nếu không tham gia APA thì lúc 
đó doanh nghiệp sẽ là đối tượng của thanh tra 
thuế và có nguy cơ bị phạt rất nặng nếu bị cơ 
quan thuế phát hiện doanh nghiệp có hành vi 
chuyển giá. Có nghĩa là doanh nghiệp sẽ chỉ 
“tự nguyện” áp dụng APA khi họ thấy rằng, 
việc thanh tra chuyển giá có thể khiến họ chịu 
thiệt hại hơn là tham gia APA. Bởi vậy, để 
doanh nghiệp tự giác tham gia APA thì điều 
quan trọng là cơ quan thuế phải có năng lực 
chứng minh được việc kê khai thuế của các 
doanh nghiệp liên kết là đúng hay sai, từ đó 
khiến các doanh nghiệp dần tự nguyện tham 
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gia thỏa thuận APA với cơ quan thuế. Với 
thực tế hiện nay của ngành thuế Việt Nam, số 
lượng và trình độ chuyên môn cán bộ thanh 
tra thuế còn hạn chế thì chắc chắn số lượng 
doanh nghiệp FDI tự nguyện tham gia đàm 
phán APA sẽ rất hạn chế.

Thứ hai, thủ tục thực hiện đàm phán APA 
còn phức tạp, tốn khá nhiều thời gian và chi 
phí. 

Việc tham gia chương trình APA đòi hỏi 
doanh nghiệp cần phải mất nhiều thời gian để 
đàm phán cũng như phải chuẩn bị rất nhiều 
các hồ sơ liên quan để trình lên cơ quan Thuế 
do đó tốn khá nhiều thời gian và chi phí, nên 
gây tâm lý “e ngại” cho các doanh nghiệp 
khi tham gia chương trình APA.  Hơn nữa, 
quyết định cuối cùng thuộc về cơ quan Thuế, 
do vậy nếu việc đàm phán không thành công 
thì doanh nghiệp đã bỏ thời gian và công sức 
một cách vô ích, không đạt được mục đích 
của mình.

Thứ ba, các doanh nghiệp lo ngại về việc 
bảo mật thông tin không được đảm bảo.

Bảo mật thông tin là một vấn đề cần phải cân 
nhắc kỹ đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
APA. Một khi doanh nghiệp đã tham gia vào 
APA thì rất nhiều thông tin về doanh nghiệp 
phải được trình lên cơ quan thuế. Không chỉ là 
thông tin của riêng bản thân doanh nghiệp mà 
còn cả thông tin của các bên liên kết cũng phải 
kê khai. Vấn đề này khiến các doanh nghiệp lo 
ngại về việc bảo mật thông tin của mình, bởi 
lẽ: một mặt, thông tin có thể bị một cá nhân có 
liên quan “tiết lộ” và bán ra bên ngoài cho đối 
thủ cạnh tranh, mà doanh nghiệp không kiểm 
soát được; mặt khác, nếu việc đàm phán APA 
với cơ quan thuế bị thất bại, doanh nghiệp sẽ 
thuộc đối tượng bị thanh tra của cơ quan thuế 

và khi đó cơ quan thuế biết rằng doanh nghiệp 
sẽ có những giao dịch liên kết trong tương lai. 
Do vậy, các hành vi chuyển giá sẽ dễ dàng bị 
cơ quan thuế phát hiện. 

Như vậy, tâm lý e ngại về sự tự nguyện 
tham gia, về thủ tục thực hiện đàm phán APA 
còn phức tạp, tốn khá nhiều thời gian và chi 
phí và về sự bảo mật thông tin không đảm bảo 
sẽ là những trở ngại khiến các doanh nghiệp 
FDI giảm động lực để tham gia APA. 

2.2. Rào cản từ phía cơ quan thuế

Trong quá trình triển khai áp dụng APA, 
không chỉ gặp phải những rào cản từ phía đối 
tượng nộp thuế là các doanh nghiệp FDI mà 
còn gặp phải những khó khăn từ phía cơ quan 
thuế, đó là:

Thứ nhất, trình độ và kinh nghiệm của 
các cán bộ thuế được giao nhiệm vụ trong khi 
thực hiện đàm phán APA còn hạn chế. 

Thực tế cho thấy, để đàm phán APA với các 
doanh nghiệp FDI một cách hiệu quả thì cán 
bộ quản lý thuế phải có kiến thức chuyên môn 
vững, đó là khả năng phân tích tìm ra cơ sở để 
chứng minh được giá giao dịch với các bên 
liên kết của công ty, do vậy đây thực sự là 
những công việc khó khăn, thử thách đối với 
cán bộ thuế. Mặc dù trong vài năm gần đây, 
ngành Thuế đã có chú ý đến công tác đào tạo 
bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho cán bộ về 
giá chuyển giao, nhưng nhìn chung năng lực, 
trình độ và kinh nghiệm của cán bộ thuế hiện 
nay vẫn còn hạn chế, mức độ hiểu biết về giá 
chuyển giao mới dừng ở mức độ cơ bản, kiến 
thức về kinh tế ngành còn hạn chế nên việc 
đàm phán APA với doanh nghiệp và với các 
cơ quan thuế của nước đối tác sẽ gặp nhiều 
khó khăn, có thể dẫn tới việc đàm phán không 
đạt được hiệu quả mong muốn, gây thiệt hại 
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cho lợi ích quốc gia. Ngoài ra, một khó khăn 
không nhỏ đối với cơ quan thuế là sự am hiểu 
về pháp luật thuế nước ngoài của các cán bộ 
thuế Việt Nam còn hạn chế. Hơn nữa, hạn chế 
về trình độ ngoại ngữ có thể gây ra những 
hiểu lầm trong khi đàm phán các APA song 
phương, đa phương.

Thứ hai, cơ quan Thuế thiếu hệ thống cơ 
sở dữ liệu (CSDL) đầy đủ về người nộp thuế 
phục vụ cho công tác kiểm soát giá chuyển 
giao và đàm phán APA.

     Thực tế hiện nay, để có thể thu thập 
được nguồn số liệu làm cơ sở cho việc phân 
tích hồ sơ giá chuyển giao của doanh nghiệp 
một cách chính xác là một công việc không 
hề đơn giản bởi có thể chịu ảnh hưởng của sự 
nhiễu loạn thông tin, sự che giấu của doanh 
nghiệp đó. Hiện nay, cơ quan thuế và các cơ 
quan chức năng khác (như vật giá, thống kê, 
cơ quan kiểm toán) hầu như chưa xây dựng 
được CSDL về giá cả các loại hàng hóa giao 
dịch giữa các công ty độc lập để làm cơ sở so 
sánh giá chuyển giao giữa các công ty liên kết. 
Trong khi đó, cũng có một nguồn dữ liệu khá 
đầy đủ và đáng tin cậy khác, đó là số liệu của 
các công ty kiểm toán hay của các tổ chức xếp 
hạng, đánh giá uy tín các doanh nghiệp. Nguồn 
số liệu này được chấp nhận bởi cơ quan thuế 
ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, cơ 
quan thuế Việt Nam hiện nay vẫn chưa mua 
được nguồn cơ sở dữ liệu này, với lý do mức 
giá của chúng khá đắt, trong khi Việt nam vẫn 
chưa có khoản chi ngân sách chính thức dành 
cho việc điều tra, mua số liệu phục cho công 
tác đàm phán APA, chống chuyển giá.

Như vậy, có thể thấy rằng hiện nay cơ 
quan thuế nước ta rất thiếu một cơ sở dữ liệu 
đầy đủ, chính xác về các ĐTNT, đặc biệt là 

các doanh nghiệp FDI để phân tích hồ sơ giá 
chuyển giao, đây là một trở ngại lớn khiến 
cho việc đàm phán APA của cơ quan thuế với 
ĐTNT gặp khó khăn.

Thứ ba, sự hợp tác giữa cơ quan thuế Việt 
nam với các cơ quan thuế các nước  còn hạn 
chế  

Việc triển khai chương trình APA tại Việt 
nam có quan hệ trực tiếp với cơ quan thuế 
nước ngoài trên ba phương diện: 

Một là, để tiến hành điều tra việc chuyển 
giá của các công ty ĐQG mà cụ thể là điều tra 
về giá chuyển giao, Cơ quan thuế Việt Nam 
cần rất nhiều thông tin từ phía cơ quan thuế 
nước ngoài, nơi có công ty mẹ hay công ty con 
trong cùng tập đoàn (với doanh nghiệp FDI) 
đóng trên đó; 

Hai là, việc thiết lập cơ chế đàm phán APA 
song phương và đa phương ở Việt Nam đòi 
hỏi phải có Hiệp định thuế giữa Việt nam với 
các cơ quan thuế ở những quốc gia có các 
công ty ĐQG đến đầu tư vào Việt nam.

Ba là, việc đàm phán APA đòi hỏi cơ quan 
thuế điều chỉnh giá chuyển giao, điều này kéo 
theo việc điều chỉnh thu nhập của công ty con 
tại Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến việc xác định 
lại thu nhập của công ty mẹ hoặc công ty liên 
kết ở nước ngoài và sự điều chỉnh này có thể 
ảnh hưởng đến nguồn thu của cơ quan thuế 
nước ngoài. Trong trường hợp này, sự phối 
hợp của hai bên Nhà nước để giải quyết vấn 
đề chia sẻ nguồn thu là cần thiết. 

Như vậy, trong quá trình triển khai phương 
pháp APA, cơ quan thuế Việt Nam rất cần sự 
hợp tác của cơ quan thuế ở những quốc gia nơi 
có công ty mẹ đóng trên đó. Tuy nhiên, thực 
tế cho thấy sự hợp tác giữa cơ quan thuế Việt 
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nam với các cơ quan thuế các nước còn rất hạn 
chế, dẫn đến cơ quan thuế không có đủ nguồn 
dữ liệu quan trọng để có thể đưa ra kết luận hồ 
sơ APA có trung thực hay không. 

 Thứ tư, vấn nạn tham nhũng của cán 
bộ quản lý cũng là một trong những cản trở 
lớn đối với Việt Nam khi áp dụng APA đơn 
phương.

 Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng APA 
đơn phương là những doanh nghiệp muốn có 
được sự chắc chắn về nghĩa vụ thuế. Khi áp 
dụng phương pháp này, doanh nghiệp có thể 
thương lượng với các cán bộ thuế quốc gia. 
Đây là kẽ hở cho sự tham nhũng có thể diễn 
ra vì khả năng sẽ có sự thông đồng giữa doanh 
nghiệp và cán bộ thuế tham gia đàm phán để 
cả hai bên đều đạt được những lợi ích của 
riêng mình. Theo công bố của Tổ chức Minh 
bạch quốc tế (Transparency International 
Organization), Việt Nam là một nước có chỉ 
số tham nhũng cao, với số điểm tham nhũng 
năm 2013 là 31/100 đứng thứ 117/177 nước 
được xếp hạng (thang điểm từ 1-100 trong đó 
1 là mức độ tham nhũng lớn nhất, 100 là mức 
độ tham nhũng thấp nhất). Vậy với tình trạng 
tham nhũng khá trầm trọng như hiện nay, nên 
khi áp dụng APA đơn phương, thì khả năng có 
sự thông đồng giữa doanh nghiệp và cán bộ 
thuế là rất cao.

Thứ năm, vấn đề về vị thế của Việt Nam 
khi tham gia đàm phán APA song phương và 
đa phương. 

Thực tế cho thấy, thuế luôn là nguồn thu 
chủ yếu của ngân sách của mỗi quốc gia nên 
trong quá trình cơ quan thuế Việt Nam tiến 
hành đàm phán APA song phương và đa 
phương với cơ quan thuế các nước, không 
thể tránh khỏi sự xung đột về lợi ích giữa các 

quốc gia cũng như sự đối lập giữa mục tiêu 
thuế và chính sách pháp luật của các nước 
khác nhau dẫn đến khó đi tới quyết định cuối 
cùng. Hơn nữa, Việt Nam là nước nhận đầu tư 
từ các nước khác và vẫn đang tiếp tục nỗ lực 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài nên rất khó để 
Việt Nam có thể có được ưu thế khi đàm phán 
APA song phương và đa phương để đạt được 
những kết quả mong đợi.

2.3. Rào cản từ vấn đề xác định nguồn 
kinh phí để thực hiện APA

Để thực hiện được chương trình này yêu 
cầu phải có được nguồn tài chính hỗ trợ rất 
lớn. Kinh phí để triển khai áp dụng APA là 
một vấn đề lớn đối với cả người nộp thuế 
(doanh nghiệp FDI) và cơ quan thuế.

a) Đối với cơ quan thuế, các loại kinh phí 
để thực hiện APA chủ yếu là: kinh phí để đào 
tạo cán bộ thuế chuyên về APA, đặc biệt là 
kinh phí để gửi cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài; 
Kinh phí tuyên truyền, giới thiệu về APA 
đến các doanh nghiệp thông qua tổ chức các 
đợt hội thảo để giải đáp thắc mắc của doanh 
nghiệp về APA; Kinh phí trong việc thực hiện 
tiếp nhận, xử lý hồ sơ APA và đàm phán APA; 
Kinh phí trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu. 
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu này cũng cần phải 
được cân nhắc trong dự toán chi phí.

b) Đối với người nộp thuế (các doanh 
nghiệp FDI) kinh phí để thực hiện APA bao 
gồm: Kinh phí để xây dựng hồ sơ APA; Kinh 
phí chi trả trong quá trình đàm phán: trong quá 
trình đàm phán, doanh nghiệp cũng phải đóng 
góp chi phí và chi trả các loại chi phí liên quan 
khi cơ quan thuế đến doanh nghiệp để đánh 
giá, thẩm tra giá chuyển giao. 

Như vậy, vấn đề kinh phí trong việc triển 
khai APA tại Việt Nam cũng là vấn đề trở ngại 
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đối với cả người nộp thuế và cơ quan thuế. 
Chính phủ cần có những giải pháp để giải 
quyết vấn đề này thì mới thu hút được sự quan 
tâm đến APA của các doanh nghiệp.

 2.4. Rào cản từ những bất cập của văn 
bản hướng dẫn APA

Mặc dù hướng dẫn về APA trong Thông tư 
số 201/2013/TT-BTC nhìn chung là phù hợp 
với các quy định chuẩn mực quốc tế về APA, 
nhưng vẫn còn khá sơ sài và chỉ bao gồm các 
nội dung chung và mang tính lý thuyết, chưa 
phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của 
Việt Nam. Cụ thể:

- Thiếu quy định về giới hạn thời gian cụ 
thể cho từng bước thực hiện APA. Thực tế 
cho thấy, APA là phương pháp mang tính kĩ 
thuật cao do đó cần phải đặc biệt chú ý tới 
việc đơn giản hóa quy trình hết mức có thể, 
giảm thiểu tối đa chi phí và thời gian thực 
hiện nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng của 
APA. Mặc dù trong Thông tư số 201/2013/
TT của Bộ Tài chính đã nêu quy trình 5 bước 
thực hiện APA khá cụ thể. Tuy nhiên hiện nay 
do thiếu kinh nghiệm cũng như tác phong 
làm việc của nhiều cán bộ thuế vẫn mang 
tính chất bị động, chưa linh hoạt, gặp nhiều 
lúng túng và vướng mắc nên nhiều trường 
hợp APA có thể sẽ bị kéo dài thời gian và tốn 
nhiều chi phí. 

- Thiếu quy định các điều kiện cụ thể của 
giao dịch liên kết có thể áp dụng APA. Hiện 
nay, nguồn nhân lực của ngành thuế Việt 
Nam chuyên thực hiện APA rất hạn chế, do 
đó cơ quan thuế Việt Nam không thể áp dụng 
APA với tất cả các giao dịch liên kết của tất 
cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Thông tư số 
201/2013/TT-BTC lại không đưa ra các điều 
kiện cụ thể của giao dịch liên kết để giới hạn 

phạm vi áp dụng APA do đó đã gây ra lúng 
túng cho cơ quan thuế khi triển khai APA.

Như vậy, việc triển khai phương pháp APA 
ở Việt Nam, đã gặp nhiều trở ngại đến từ 
ĐTNT và cơ quan thuế, đó là: tâm lý e ngại 
về sự tự nguyện tham gia APA của doanh 
nghiệp, về thủ tục thực hiện đàm phán APA 
còn phức tạp, sự hạn chế về kinh nghiệm và 
trình độ chuyên môn của cán bộ thuế, sự thiếu 
cơ sở dữ liệu, khả năng phối hợp với cơ quan 
thuế nước ngoài còn hạn chế, tình trạng tham 
nhũng, vấn đề kinh phí để triển khai chương 
và sự bất cập của những văn bản hướng dẫn 
APA.v.v. Những “rào cản” này cần được các 
nhà hoạch định chính sách nghiên cứu và có 
những hướng dẫn cụ thể để khắc phục, có như 
vậy mới khuyến khích được các doanh nghiệp 
tham gia APA và việc triển khai chương trình 
APA mới đạt được kết quả mong đợi.  

3. Giải pháp khắc phục những rào cản 
nói trên để nâng cao khả năng áp dụng APA 
tại Việt nam 

Nhằm khắc phục những rào cản nói trên để 
nâng cao khả năng áp dụng APA tại Việt nam, 
trên cơ sở điều kiện thực tế của Việt nam và 
nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước đã 
áp dụng thành công APA, trong thời gian tới 
Việt Nam cần xây dựng và hoàn thiện những 
nội dung sau:

3.1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các 
văn bản hướng dẫn áp dụng APA

Những văn bản quy phạm pháp luật hướng 
dẫn áp dụng APA phải cụ thể hơn, đi kèm với 
những hướng dẫn chi tiết, rõ ràng và thống 
nhất cho phép cơ quan thuế thực hiện đàm 
phán APA với các doanh nghiệp, đặc biệt là 
các công ty ĐQG. Cụ thể:
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Thứ nhất, cần đưa ra thêm quy định về 
giới hạn thời gian cụ thể cho từng bước thực 
hiện APA. Quy định này nhằm tránh tình trạng 
cán bộ thuế (do thiếu kinh nghiệm hoặc do tác 
phong làm việc chậm chạp, thiếu nghiêm túc) 
kéo dài thời gian thực hiện APA, gây khó khăn 
cho các doanh nghiệp. 

Thứ hai, quy định các tiêu chí, điều kiện cụ 
thể của giao dịch liên kết có thể áp dụng APA. 
Do sự hạn chế về nguồn nhân lực và điều kiện 
làm việc của cán bộ thuế chuyên thực hiện 
APA nên cơ quan thuế Việt Nam không thể áp 
dụng APA với tất cả các giao dịch liên kết của 
tất cả các doanh nghiệp, mà chỉ nên lựa chọn 
một số ngành, lĩnh vực mà cơ quan thuế có đủ 
cán bộ năng lực, kinh nghiệm và có được hệ 
thống cơ sở dữ liệu tốt để áp dụng APA hiệu 
quả. Chính vì thế, Thông tư nên quy định cụ 
thể tiêu chí xác định ngưỡng giao dịch liên 
kết được áp dụng APA để hạn chế phạm vi áp 
dụng APA, phù hợp với điều kiện thực tế hiện 
nay ở Việt Nam.

 Thứ ba, các quy định mà cơ quan thuế đặt 
ra không nên quá khắc nghiệt, gây khó khăn 
và bất lợi cho doanh nghiệp khi đăng ký APA. 

Xét về tính chất, APA là thỏa thuận mang 
tính chất tự nguyện giữa doanh nghiệp và 
cơ quan thuế, do vậy Nhà nước nên khuyến 
khích, thúc đẩy các doanh nghiệp đăng kí thực 
hiện APA mới là bước quyết định trong sự 
thành công của phương pháp này. Muốn vậy, 
các quy định mà cơ quan thuế đặt ra không 
được quá khắc nghiệt, gây khó khăn và bất lợi 
cho doanh nghiệp, nên tính minh bạch và linh 
hoạt cũng đặc biệt được coi trọng.

Thứ ba, trước mắt các cơ quan thuế nên 
lựa chọn thỏa thuận APA đơn phương, nhưng 
về lâu dài thì nên thiết lập các thỏa thuận APA 

song phương và đa phương

Về vấn đề Việt Nam nên chọn loại hình 
APA đơn phương hay song phương, đa 
phương cũng cần được xác định rõ trong quá 
trình triển khai phương pháp APA tại Việt 
nam. Tại Hội thảo quốc tế “Thực tiễn quản 
lý thỏa thuận trước về giá tính thuế” được tổ 
chức vào tháng 3/2014 tại Hà Nội, đại diện 
cơ quan thuế của 13 quốc gia, các chuyên gia 
tư vấn về thuế và APA cho rằng: hiện nay đa 
số các nước thực hiện APA đơn phương thay 
vì đa phương, đặc biệt đối với các quốc gia 
chưa có nhiều kinh nghiệm về APA. Bởi lẽ, 
nếu thực hiện APA đơn phương thì cơ quan 
thuế sẽ có điều kiện tốt nhất để nghiên cứu, 
xem xét, đối chiếu và đi đến đàm phán cụ thể 
với từng người nộp thuế, trên cơ sở đó mới 
nhanh chóng đạt được các thỏa thuận về APA. 
Mặt khác, chi phí APA đơn phương thấp hơn 
và thời gian đàm phán thỏa thuận ngắn hơn 
so với triển khai APA đa phương và nếu thực 
hiện APA đa phương đòi hỏi phải có Hiệp 
định thuế với quốc gia khác. Tuy nhiên, ông 
Yoshiyuki Nakagawa chuyên gia giá chuyển 
nhượng của JICA lại cho rằng: Việt Nam có 
nhiều nhà đầu tư nước ngoài, nên việc áp 
dụng các APA song phương sẽ thích hợp hơn, 
bởi sẽ loại bỏ được đánh thuế trùng quốc tế, 
mang lại nhiều lợi ích cho cả cơ quan thuế 
và doanh nghiệp khi đầu tư vào Việt Nam và 
cơ quan thuế Việt Nam có thể học hỏi kinh 
nghiệm từ các cơ quan thuế đối tác. 

Từ những đánh giá của các chuyên gia cho 
thấy rằng: trong thời gian đầu, khi cơ sở pháp 
lý, kinh nghiệm còn thiếu, Việt nam nên lựa 
chọn thỏa thuận APA đơn phương, nhưng về 
lâu dài khi cơ sở pháp lý của việc đàm phán 
APA đã được tạo lập hoàn chỉnh trong các 
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Hiệp định thuế với các nước thì nên ưu tiên 
thiết lập các thỏa thuận APA song phương và 
đa phương.  

3.2. Hoàn thiện bộ máy thực hiện APA 

Để có thể thực hiện thành công các thỏa 
thuận APA, Tổng cục Thuế và các Cục thuế 
địa phương cần phải thiết lập một cơ quan 
dưới quyền chuyên trách quản lý APA chịu 
trách nhiệm thi hành APA từ bước tham vấn 
trước khi nộp hồ sơ cho đến việc kí kết và 
giám sát thực hiện APA và cơ quan này cần 
phải đạt được các yêu cầu sau đây:

Thứ nhất, Cơ quan quản lý APA phải được 
tổ chức một cách khoa học thành các cấp lãnh 
đạo, chuyên viên kinh tế và chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của các cấp cũng phải được 
phân định rõ ràng. 

Thứ hai, những cán bộ thuộc cơ quan quản 
lý APA phải có trình độ chuyên môn cao, hiểu 
biết sâu về định giá chuyển giao cũng như có 
kiến thức về APA. Đạo đức nghề nghiệp và 

trách nhiệm cao là phẩm chất không thể thiếu. 
Việc tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ các 
hiểu biết và kỹ năng liên quan tới APA là vô 
cùng cần thiết.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ trong cơ quan quản 
lý APA phải độc lập với các đội ngũ thanh 
tra giá chuyển giao để tránh tình trạng doanh 
nghiệp e ngại nộp hồ sơ cũng như đảm bảo 
tính khách quan.

Thứ tư, cơ cấu tổ chức của bộ phận quản lý 
đối với APA song phương và đa phương, nên 
phân chia thành các bộ phận riêng biệt theo 
nhóm các nước nơi có nhiều công ty ĐQG đến 
đầu tư vào Việt Nam (Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Singapre, Hoa Kỳ1), để nâng cao kiến thức về 
luật pháp của các nước này và tìm hiểu kỹ về 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ các nước 
này ở Việt Nam. Với các nước khác có lượng 
vốn đầu tư ít hơn được xếp chung vào một 
nhóm. Như vậy, bộ máy chuyên quản lý về 
APA có thể được tổ chức như sau:

 Ban APA 

Bộ phận APA đơn phương 

Hàn Quốc Nhật Bản Singapore Hoa Kỳ Khác 

Bộ phận APA song phương, đa phương 

Hình 1.1: Kiến nghị mô hình tổ chức của bộ phận quản lý APA – Việt Nam

*   Thực ra hiện tại Hoa Kỳ không thuộc nhóm 4 nước có nhiều công ty ĐQG đến đầu tư tại Việt nam, nhưng chúng 
ta nên thành lập riêng một phòng  APA  chuyên biệt về Hoa kỳ do đây là nước có nhiều công ty ĐQG thuộc tầm 
cỡ lớn nhất thế giới, hứa hẹn trong tương lai sẽ đầu tư các dự án khổng lồ vào Việt Nam.
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3.3. Xây dựng CSDL về đối tượng nộp 
thuế để phục vụ cho việc đàm phán APA

Có một CSDL về ĐTNT đầy đủ và đáng tin 
cậy là một trong những điều kiện quan trọng 
để cơ quan thuế đàm phán thành công APA 
với đối tượng nộp thuế, do đó việc xây dựng 
CSDL về giá chuyển giao là hết sức cần thiết 
đối với Việt Nam hiện nay.

CSDL về ĐTNT cần xây dựng phải bao 
gồm các dữ liệu từ các nguồn trong và ngoài 
ngành thuế. Trong đó, cần chú trọng các dữ 
liệu phản ánh đặc tính riêng của giá chuyển 
giao của công ty ĐQG, đối tác giao dịch, tiêu 
thức đánh giá rủi ro chung và đặc thù; xây 
dựng cơ chế phối hợp với ngành hải quan 
trong việc điều tra giá chuyển giao. 

Cần lưu ý là, thông tin về giá chuyển giao 
trong CSDL cần được cập nhập thường xuyên. 
CSDL cần được bảo mật và đảm bảo an toàn. 
Trách nhiệm xây dựng và quản lý CSDL này 
có thể giao cho cơ quan thuế, trên cơ sở phát 
triển CSDL hiện tại về nghĩa vụ thuế của các 
doanh nghiệp. Việc thu thập và duy trì CSDL 
sẽ tốn kém nên cần được xác định rõ nguồn 
kinh phí từ NSNN để triển khai. Kinh phí sẽ 
bao gồm chi lần đầu cho việc thiết lập CSDL, 
và chi thường xuyên hàng năm cho việc cập 
nhật dữ liệu.

  3.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các 
doanh nghiệp áp dụng APA

Do APA là biện pháp thỏa thuận có lợi cho 
cả cơ quan thuế và ĐTNT nên Tổng cục Thuế 
cần tăng cường hiểu biết cho các doanh nghiệp 
về lợi ích mà APA đem lại. Các biện pháp có 
thể áp dụng đó là tổ chức các hội nghị, hội 
thảo, biên soạn sách hỏi đáp, đưa ra những 
hướng dẫn và quy định chi tiết cụ thể hơn về 
APA. Bên cạnh đó, các cán bộ trong đội ngũ 

quản lý APA cũng cần làm việc trên tinh thần 
hợp tác, thái độ tích cực, khách quan và minh 
bạch để tạo môi trường thân thiện cho các 
doanh nghiệp. Và để khuyến khích các doanh 
nghiệp đăng kí thực hiện APA thì mọi thủ tục 
cần phải được đơn giản hóa nhưng vẫn phải 
đảm báo đúng quy trình. Mọi thủ tục hành 
chính mang tính chất phức tạp, cửa quyền và 
gây khó khăn cho doanh nghiệp nên cần phải 
được loại bỏ.

   3.5. Tăng cường hợp tác quốc tế với các 
cơ quan thuế nước ngoài thông qua ký kết 
các Hiệp định thuế   

Để việc triển khai chương trình APA được 
hiệu quả, cơ quan thuế Việt Nam cần tăng 
cường hơn nữa quan hệ hợp tác với các cơ 
quan thuế nước ngoài thông qua ký kết các 
Hiệp định thuế, trong đó cần chú ý đưa thêm 
vào Hiệp định thuế các điều khoản cần thiết 
sau: 

 - Điều khoản hợp tác đàm phán APA 
song phương và đa phương. Nội dung điều 
khoản này quy định cơ quan thuế 2 bên phải 
có trách nhiệm hợp tác, tham gia chương trình 
đàm phán APA song phương và đa phương, 
hợp tác tổ chức các khóa đào tạo về giá chuyển 
giao để học tập, chia sẻ kinh nghiệm về chống 
gian lận thuế quốc tế.v.v. 

- Điều khoản trao đổi thông tin giữa 2 
cơ quan thuế. Thực ra, trong các Hiệp định 
thuế mà Việt Nam đã ký chính thức với các 
nước đều có điều khoản “trao đổi thông tin” 
(Điều 26) quy định các nước ký kết thực hiện 
trao đổi thông tin về quản lý thu thuế nhằm 
ngăn chặn các hành vi trốn thuế quốc tế. Tuy 
nhiên, trong thực tế điều khoản này chưa được 
ngành thuế Việt Nam sử dụng triệt để, có hiệu 
quả. Để tận dụng triệt để điều khoản “Trao 
đổi thông tin” trong các Hiệp định thuế nhằm 



TAØI CHÍNH

92 Taïp chí  KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI Soá 81 (4/2016)

phục vụ tốt cho việc đàm phán APA, ngành 
thuế Việt Nam cần phải: chuẩn hoá mẫu yêu 
cầu cung cấp thông tin để cơ quan thuế nước 
bạn đáp ứng đúng yêu cầu về thông tin của cơ 
quan thuế Việt Nam; Hoàn thiện cơ chế cung 
cấp thông tin về ĐTNT để ta có thể đáp ứng 
yêu cầu của cơ quan thuế các nước. 

- Điều khoản ”trợ giúp thu thuế”giữa các cơ 
quan thuế các nước. Hiện nay sự phối hợp của 
cơ quan thuế Việt Nam với các nước trong việc 

hỗ trợ thu thuế còn rất hạn chế mà nguyên nhân 
chính là do trong các Hiệp định thuế mà Việt 
Nam đã ký kết với các nước chưa có điều khoản 
“trợ giúp thu thuế”, dẫn đến nhiều khoản nợ 
thuế của công ty ĐQG mà cơ quan thuế Việt 
Nam không thu được, làm cho NSNN thất thu. 
Do vậy, Nhà nước cần xúc tiến nhanh việc đàm 
phán với các nước để ký kết thỏa thuận song 
phương về “Hỗ trợ thu thuế” và tổ chức tốt việc 
thực hiện các thỏa thuận này.q
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